 BỘ TƯ PHÁP

VĂN PHÒNG


Phụ lục I:

TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN CỦA BỘ TƯ PHÁP TRÌNH CHÍNH PHỦ, 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 VÀ NHIỆM VỤ TRONG 7 THÁNG CUỐI NĂM 2012

1. Theo Chương trình công tác của Chính phủ năm 2012, tổng số văn bản, đề án Bộ Tư pháp có nhiệm vụ xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2012 là 13 văn bản, đề án, trong đó:

- Số văn bản, đề án đã trình: 09/13 (đạt 69,2%).
- Số văn bản, đề án đã được ban hành: 11 (bao gồm 04 văn bản, đề án trong chương trình 2012 (đạt 36% tổng số văn bản đã trình) và 07 văn bản, đề án đã trình từ năm 2011).

2. Tổng số văn bản, đề án Bộ Tư pháp có nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng cuối năm 2012: 48 văn bản, đề án (bao gồm 21 văn bản, đề án thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2012 và 27 văn bản đề án ngoài Chương trình).
I. VĂN BẢN, ĐỀ ÁN ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG 5 THÁNG ĐẦU NĂM

	TT
	Tên văn bản, đề án
	Đơn vị chủ trì
	Ghi chú

	Văn bản, đề án đã trình trong năm 2011 và được ban hành năm 2012

	1. 
	Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
	Đã được thông qua tháng 3

	2. 
	Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Đã được thông qua tháng 4

	3. 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký 
	Vụ Hành chính tư pháp
	Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 

	4. 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân, gia đình và chứng thực.
	
	Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012.

	5. 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật.
	Văn phòng Bộ
	Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 

	6. 
	Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm. 
	Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012

	7. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012

	Văn bản, đề án trình và ban hành năm 2012

	8. 
	Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3.

	9. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án Luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.
	
	Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 17/02/2012

	10. 
	Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thi hành Luật Tố tụng hành chính.
	Tổng cục THADS
	Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25/5/2012 về việc triển khai công tác thi hành án hành chính 

	11. 
	Báo cáo tổng kết công tác thi hành Hiến pháp năm 1992 
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
	Báo cáo số 34/BC-TCVBCDTKHP ngày 16/02/2012 


II. VĂN BẢN, ĐỀ ÁN ĐÃ TRÌNH NHƯNG CHƯA BAN HÀNH 
	TT
	Tên văn bản, đề án
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian trình

	Trình trong năm 2010

	1. 
	Đề án tổng thể “Xây dựng và nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Tư pháp”.
	Vụ Tổ chức cán bộ
	- Đã trình Tháng 11/2011;

- Theo kế hoạch, tháng 12/2012 sẽ trình Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương năm 2012.

	Trình trong năm 2011 

	2. 
	Luật Xử lý vi phạm hành chính.
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
	Tờ trình số 20/TTr-BTP ngày 18/6/2011

	3. 
	Luật Giám định tư pháp.
	Vụ Bổ trợ tư pháp
	Tờ trình số 27/TTR-BTP ngày 15/8/2011

	4. 
	Nghị định thay thế Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.
	
	Tờ trình số 37/TTr - BTP ngày 07/11/2011

	5. 
	Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Tờ trình số 204/TTr-CP ngày 13/10/2011 

	6. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ ưu đãi theo nghề cho người làm công tác pháp chế.
	Vụ Các vấn đề chung VXDPL
	Tờ trình số 42/TTr-BTP ngày 06/12/2011

	Trình trong năm 2012

	7. 
	Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Tờ trình số 02/TTr-BTP ngày 06/02/2012

	8. 
	Nghị định thay thế Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002.
	Vụ Hành chính

tư pháp
	Tờ trình số 05/TTr-BTP ngày 06/3/2012 

	9. 
	Đề án thực hiện Công ước La - Hay số 33 ngày 29/5/1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế
	Cục Con nuôi
	Tờ trình số 03/TTr-BTP ngày 17/02/2012

	10. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư
	Vụ Bổ trợ tư pháp
	Tờ trình số 06/TTr-BTP ngày 06/3/2012 

	11. 
	Đề án nghiên cứu gia nhập Hội nghị La-hay về tư pháp quốc tế

	Vụ Hợp tác quốc tế 
	Tờ trình số 11/BTP-HTQT ngày 19/4/2012 


III. VĂN BẢN, ĐỀ ÁN CHƯA TRÌNH
1. Văn bản, đề án theo Chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

	TT
	Tên văn bản, đề án
	Đơn vị chủ trì
	Thời hạn trình

	1. 
	Báo cáo rà soát pháp luật về tương trợ tư pháp
	Vụ Hợp tác quốc tế
	Tháng 5

	2. 
	Nghị định thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Tháng 6

	3. 
	Luật Thủ đô
	Vụ Các vấn đề chung về XDPL
	Tháng 7

	4. 
	Luật Hộ tịch 
	Vụ Hành chính tư pháp
	Tháng 7

	5. 
	Luật Hòa giải cơ sở
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Tháng 7

	6. 
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
	
	Tháng 11

	7. 
	Đề án giải quyết việc thi hành án tồn đọng
	Tổng cục THADS
	Tháng 6

	8. 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 74/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về cơ quan quản lý THADS, cơ quan THADS và công chức làm công tác THADS
	
	Quý IV

	9. 
	Quy hoạch tổng thể phát triển các tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam.
	Vụ Bổ trợ tư pháp
	Tháng 6

	10. 
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp
	
	Tháng 10

	11. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa bàn khó khăn giai đoạn 2012 - 2020
	Cục Trợ giúp pháp lý
	Tháng 7

	12. 
	Đề án huy động nguồn lực tài chính cho trợ giúp pháp lý nhằm nghiên cứu các giải pháp để tăng cường sự đóng góp của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cho Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam.
	Cục Trợ giúp pháp lý
	Tháng 10

	13. 
	Đề án tổ chức quản lý, vận hành Hệ thống dữ liệu quốc gia về giao dịch bảo đảm.
	Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	Tháng 9

	14. 
	Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác đăng ký giao dịch bảo đảm.
	
	Tháng 10

	15. 
	Đề án thí điểm đăng ký tập trung các giao dịch bảo đảm
	
	Tháng 11

	16. 
	Đề án xác định vai trò, tiêu chí của hệ thống pháp luật về quản lý hành chính của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch, hiệu quả, gần dân và thúc đẩy phát triển.
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
	Tháng 11

	17. 
	Đề án thí điểm đào tạo chung nguồn bổ nhiệm chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư giai đoạn 2012 - 2015.
	Học viện Tư pháp
	Tháng 11

	18. 
	Đề án tổng thể về giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài.
	Vụ Pháp luật quốc tế
	Tháng 11

	19. 
	Đề án nâng cao hiệu quả cơ chế pháp luật thực thi cam kết quốc tế, đầy nhanh việc nội luật hóa các cam kết quốc tế.
	
	Tháng 11

(Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg)

	20. 
	Nghị định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
	Cục Kiểm tra VBQPPL
	Quý IV

	21. 
	Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030
	Trung tâm LLTPQG
	Tháng 12


2. Đề án, văn bản ngoài Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2012 

	TT
	Tên văn bản, đề án
	Đơn vị

chủ trì
	Thời hạn trình
	Ghi chú

	22. 
	Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm nhằm nâng cao tính an toàn pháp lý cho hoạt động cho vay có bản đảm.
	Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ
	Tháng 7
	Theo Quyết định số 663/QĐ-BTP ngày 24/4/2012

	23. 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.
	Cục Trợ giúp pháp lý
	Tháng 9
	

	24. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã, phường.
	
	Tháng 12
	

	25. 
	Xây dựng Pháp lệnh về đào tạo các chức danh tư pháp
	Học viện tư pháp
	2012
	Theo Chương trình hành động của Chính phủ 2011-2016

	26. 
	Đề án Ngày Truyền thống Ngành Thi hành án dân sự
	Tổng cục THADS
	Tháng 6
	Theo Quyết định số 663/QĐ-BTP ngày 24/4/2012

	27. 
	Đề án Mở rộng địa ban thực hiện thí điểm Thừa phát lại tại một số tỉnh, thành phố khác ngoài TP.HCM
	
	Tháng 10
	

	28. 
	Nghị quyết của Quốc hội về kéo dài thời gian thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại
	
	Quý IV
	Tổng cục THADS đề nghị bổ sung (Văn phòng đã bổ sung vào Báo cáo chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2012)

	29. 
	Đề án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008
	
	Quý IV
	

	30. 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về thủ tục THADS
	
	Tháng 12
	Theo Quyết định số 663/QĐ-BTP ngày 24/4/2012

	31. 
	Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh liên quan đến thủ tục hành chính (thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Đề án 30)
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	2012
	Theo Chương trình hành động của Chính phủ 2011-2012

	32. 
	Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác pháp chế Bộ, ngành, Sở thuộc UBND cấp tỉnh và doanh nghiệp nhà nước
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Đang báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Bộ thời hạn trình
	Theo Quyết định số 663/QĐ-BTP ngày 24/4/2012

	33. 
	Đề án tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức pháp chế các bộ, ngành, địa phương theo Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.
	
	Tháng 6
	

	34. 
	Đề án xây dựng Đề án tiêu chí xác định văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống văn bản quy phạm pháp luạt của nước ta trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ  nghĩa
	
	Tháng 9
	

	35. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013
	
	Tháng 9
	

	36. 
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
	
	Quý IV
	

	37. 
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô
	
	Quý IV
	

	38. 
	Xây dựng Đề án về xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tập trung tại cấp tỉnh
	Vụ Hành chính tư pháp
	2012
	Theo Chương trình hành động của Chính phủ 2011-2016

	39. 
	Đề án giải quyết quốc tịch người Hoa, con lai giữa phụ nữ Việt Nam và người Trung Quốc hiện nay
	
	Quý IV
	Theo Quyết định số 663/QĐ-BTP ngày 24/4/2012

	40. 
	Nghị định thay thế Nghị định số 78/2008/NĐ-CP về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật
	Vụ Hợp tác quốc tế
	2012 - 2013
	

	41. 
	Đề án nghiên cứu đánh giá tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến hệ thống pháp luật Việt Nam (Giai đoạn II: Dự kiến phương án, nội dung sửa đổi pháp luật để thực hiện Hiệp định TPP).
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